
Tiết 2: 7h15 Tiết 8: 13h15 Tiết 13: 17h30
STT Khoa Môn giảng dạy Tên giảng viên SĐT Thời gian Tiết Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Phòng

Cơ bản Toán cao cấp lớp A Nguyễn Phú Vinh 0903970631 Tối T3 13-17 24/05/2016 09/06/2016 D9.01
Tối T5 13-17

Nguyễn Phú Vinh 0903970631 Sáng T7 2-6 21/05/2016 11/06/2016 D9.01
Sáng CN 2-6

Ngoại ngữ Tiếng Anh lớp A Nguyễn Thị Thu Hằng 0982826659 Tối T4 13-17 25/05/2016 10/06/2016 D9.01
Tối T6 13-17

Tiếng Anh lớp B Hồ Thị Hiền 0979186515 Tối thứ 7 13-17 21/05/2016 11/06/2016 D9.01
Chiều CN 8-12

1 QLTNMT Quản lý môi trường Võ Đình Long 0916980768 Chiều T7 8-12 21/05/2016 18/06/2016 D8.03
Sáng CN 2-6 12/06/2016 12/06/2016

2 KTMT Công nghệ môi trường Trần Thị Ngọc Diệu 0918040404 Chiều T7 8-12 21/05/2016 18/06/2016 D9.02
Sáng CN 2-6 12/06/2016 12/06/2016

3 Cơ khí Cơ kỹ thuật Lê Tuấn Phương Nam 0909116124 Chiều T7 8-12 21/05/2016 04/06/2016 D11.01
Đặng Hoàng Minh 01276399799 Chiều T7 8-12 11/06/2016 18/06/2016

Sáng CN 2-6 12/06/2016 12/06/2016
4 Hóa Hóa lý Trần Tấn Nhật 0912339787 Chiều T7 8-12 21/05/2016 28/05/2016 D9.03

Đỗ Thị Long Chiều T7 8-12 04/06/2016 04/06/2016
8-10 11/06/2016 11/06/2016

Văn Thanh Khuê 0913663650 Chiều T7 11-12 11/06/2016 11/06/2016
Sáng CN 2-6 12/06/2016 12/06/2016
Chiều T7 8-12 18/06/2016 18/06/2016

5 Điện Mạch điện 1 Nguyễn Trung Nhân 0919707339 Chiều T7 8-12 21/05/2016 04/06/2016 X5.08
Mạch điện 2 Châu Minh Thuyên 01218749798 Chiều T7 8-12 11/06/2016 18/06/2016

Sáng CN 2-6 12/06/2016 12/06/2016
6 Điện tử Mạch điện tử Lưu Thế Vinh 0973535818 Chiều T7 8-12 21/05/2016 04/06/2016 D10.01

Xử lý số tín hiệu Nguyễn Tấn Lộc 0938204806 Chiều T7 8-12 11/06/2016 18/06/2016
Sáng CN 2-6 12/06/2016 12/06/2016

7 CNTP Hóa sinh cơ bản Nguyễn T. Minh Nguyệt 0948400172 Chiều T7 8-12 04/06/2016 18/06/2016 F7.02
Vi sinh cơ bản Nguyễn Thị Diệu Hạnh 0982695357 Chiều T7 8-12 21/05/2016 28/05/2016

Sáng CN 2-6 12/06/2016 12/06/2016
8 KHMT Toán rời rạc Hồ Đắc Quán 0918161907 Sáng T7 2-6 21/05/2016 05/06/2016 D10.02

Sáng CN 2-6
Cơ sở tin học 
(Cơ sở dữ liệu) Nguyễn Thị Phi Loan 0914071569 Chiều T7 8-12 21/05/2016 04/06/2016
Cơ sở tin học 
(Cấu trúc DL & giải thuật) Lê Nhật Duy 01999096875 Tối T2 13-17 23/05/2016 06/06/2016

9 TCNH Lương Mỹ Thùy Dương 0902873611 Chiều T7 8-12 28/05/2016 28/05/2016 D10.03
11/06/2016 11/06/2016
18/06/2016 18/06/2016

Bùi Huy Khôi 0985403261 Chiều T7 8-12 21/05/2016 21/05/2016
04/06/2016 04/06/2016

Sáng CN 2-6 12/06/2016 12/06/2016
10 QTKD Quản trị học Nguyễn Thị Bích Ngọc 0993092939 Chiều T7 8-12 21/05/2016 21/05/2016 D10.04

18/06/2016 18/06/2016
Sáng CN 2-6 12/06/2016 12/06/2016

Nguyễn Minh Tuấn 0983807384 Chiều T7 8-12 28/05/2016 11/06/2016

Kinh tế học 
(Kinh tế vĩ mô)

Kinh tế học 
(Kinh tế vi mô)

LỊCH HỌC ÔN THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  ĐỢT 1 NĂM  2016

Toán cao cấp lớp B,
Toán kinh tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC

Áp dụng từ ngày : 06/06/2016


